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KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội 
giai đoạn 2013 – 2020

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình hành động số 15 CTr/TU ngày 28/8/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 15 NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2015 và các năm tiếp theo, 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư trên địa bàn; không còn hộ gia đình chính sách nghèo.
- Phấn đấu đến cuối năm 2015, giải quyết việc làm bình quân mỗi năm cho 16.000 người/năm; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 27% trên tổng số lao động, đến năm 2020 là 37%. Đến năm 2020, giải quyết việc làm và tạo chỗ làm mới bình quân tăng hàng năm; giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,5%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%.
- Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2020, 100% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế.
- Thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%; đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trên 4%/năm. 
- Phấn đấu đến cuối năm 2015, đạt tỷ lệ 7,5 bác sỹ/10.000 dân; 80% trạm y tế có bác sĩ; lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng trẻ em dưới 5 tuổi: dưới 16%; tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi đạt từ 11‰ trở xuống.
- Ðến năm 2015 có 75% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 50% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia; năm 2020, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 70% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

II.  NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Về chính sách ưu đãi người có công

1.1. Nội dung thực hiện
a) Tập trung triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; chú trọng giải quyết dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng. Đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất để đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Thực hiện tốt chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công. Ðến hết năm 2013, hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với hộ người có công đang có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

b) Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp đối với người có công và thân nhân về phát triển sản xuất, việc làm, học nghề, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục và đào tạo. 

c) Thực hiện tốt việc xây dựng tôn tạo, nâng cấp mở rộng các Nghĩa trang liệt sĩ, công trình tưởng niệm, ghi tên liệt sĩ, quy tập và đón nhận hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà; đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xã hội hoá chăm sóc người có công để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công. 

d) Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động đền ơn đáp nghĩa phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

đ) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo và dân tộc thiểu số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở.
1.2. Phân công thực hiện:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm a, b, d Mục 1.1.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nội dung điểm c Mục 1.1.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm đ Mục 1.1.
2. Về bảo đảm an sinh xã hội

2.1. Về việc làm, thu nhập và giảm nghèo:
2.1.1. Nội dung thực hiện:

a) Thực hiện tốt chương trình lao động - việc làm. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh dưới 2,5%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%.

b) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 của tỉnh. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, nhất là đối với lao động ở nông thôn. 

c) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đạt 27% vào năm 2015 và 37% vào năm 2020. 

d) Ðẩy mạnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững phấn đấu đến hết năm 2012, cơ bản không còn hộ gia đình chính sách nghèo trên địa bàn toàn tỉnh; đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%; đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trên 4%/năm. 

đ) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Vận dụng linh hoạt các chính sách, huy động các nguồn lực của xã hội, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đảm bảo an sinh xã hội.
2.1.2. Phân công thực hiện:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" cấp tỉnh; các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm a, b, c Mục 2.1.1.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung điểm d Mục 2.1.1.
- Các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm đ Mục 2.1.1.
2.2. Về bảo hiểm xã hội

2.2.1. Nội dung thực hiện:

a) Thường xuyên tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đến mọi tầng lớp người dân trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích lao động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật. Phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.2.2. Phân công thực hiện:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung điểm a Mục 2.1.1.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm b Mục 2.2.1.

2.3. Về trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

2.3.1. Nội dung thực hiện:

a) Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với các đối tượng yếu thế, tạo điều kiện để họ tự khắc phục khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng.

b) Phát triển đa dạng các hình thức, mô hình chăm sóc người có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các mô hình chăm sóc người cao tuổi, trẻ mồ côi, người khuyết tật, nhất là mô hình nhà dưỡng lão. 

c) Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người thiệt thòi trong xã hội. Phát triển và sử dụng có hiệu quả các quỹ từ thiện, nhân đạo.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nghề công tác xã hội, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; xây dựng sơ sở dữ liệu về bảo trợ xã hội.

đ) Đẩy mạnh tiến độ thực hiện di chuyển, bố trí dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ bị thiên tai, vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

e) Thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời hỗ trợ, cứu trợ đột xuất cho người dân khi gặp rủi ro, thiên tai. 

2.3.2. Phân công thực hiện:

- Các sở, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm a, b, c, đ, e Mục 2.3.1.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm d Mục 2.3.1.

2.4. Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số

2.4.1. Bảo đảm giáo dục tối thiểu:
a) Nội dung thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về giáo dục; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, các xã vùng khó khăn. Nâng cao chất lượng dạy và học các trường phổ thông dân tộc nội trú, mở rộng mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú.

- Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hết tháng 5 năm 2013 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2.

- Duy trì 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn vững chắc phổ cập giáo Trung học cơ sở. Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học hằng năm vào học lớp 6; phấn đấu trên 98% người trong độ tuổi từ 15 trở lên biết chữ. Tăng số học sinh được học nghề trước khi tham gia lao động.

b) Phân công thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung điểm a nêu trên.

2.4.2. Bảo đảm y tế tối thiểu

a) Nội dung thực hiện:

- Tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của nhân dân; cải thiện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tuyến y tế cơ sở, ưu tiên các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, mục tiêu về y tế; giám sát, phòng chống dịch, chủ động không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn; từng bước đưa các loại hình dịch vụ y tế có chất lượng đến nhân dân.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng xuống 16% vào năm 2015 và 13% vào năm 2020; duy trì trên 98% tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. 

- Duy trì bao phủ của dự án phòng chống lao tại 100% số xã, phường trong tỉnh; tăng cường phát hiện bệnh nhân lao, số bệnh nhân lao AFB (+) mới được quản lý và điều trị tăng hằng năm.

- Cấp đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là các đối tượng thuộc hộ người có công, hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt việc hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. Khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu đến năm 2020, 100% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế.

b) Phân công thực hiện: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung tại điểm a nêu trên.

2.4.3. Bảo đảm nhà ở tối thiểu

a) Nội dung thực hiện:

- Thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên; gắn chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, từng bước cải thiện chỗ ở cho nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xóa nhà tạm giai đoạn 2013 - 2020. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất đai, quy hoạch, vốn, thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp.

b) Phân công thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung tại điểm a nêu trên.

2.4.4. Bảo đảm nước sạch

a) Nội dung thực hiện: Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 và các năm tiếp theo, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở miền núi. Cải thiện cơ bản tình trạng sử dụng nước sinh hoạt của dân cư, đặc biệt là dân cư nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, vùng núi cao thiếu nước. Ðến năm 2015 có 75% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 50% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia; năm 2020, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 70% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia.

b) Phân công thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung tại điểm a nêu trên.

2.4.5. Bảo đảm thông tin

a) Nội dung thực hiện: Tăng cường thông tin truyền thông đến người dân nghèo, các khu vực vùng sâu, vùng xã, vùng đặc biệt khó khăn. Ðẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2012 - 2015 và các năm tiếp theo. Củng cố và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Ðến năm 2015, bảo đảm 100% số xã khu vực vùng sâu, vùng xa được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu có đài truyền thanh; duy trì 100% các xã có thư báo đến trong ngày.

b) Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nội dung tại điểm a nêu trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai Kế hoạch này theo đúng quy định. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp). Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vươt thẩm quyền giải quyết; các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp) để xem xét cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.
2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tham mưu công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ tình hình ngân sách của tỉnh cân đối đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch với các chương trình, đề án có liên quan; phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về chính sách xã hội của Nhà nước, của tỉnh và các nội dung của Kế hoạch; phối hợp tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận:                                                                                                  

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Lao động TB và XH;

- Thường trực Tỉnh uỷ;         (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Các Trưởng phòng NCTH;

- Lưu VT, VX (H1.)               
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã kí)
Vũ Thị Bích Việt
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